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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ 

Quý II/2023 
 

Danh sách CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp: 

 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay 
Đề nghị khen thưởng 

1 KHÔNG   

Danh sách CBCCVC, NLĐ chưa đánh giá sự chuyên nghiệp 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay 

Lý do chưa đánh giá 

Nghỉ 

thai sản 

Nghỉ 

ốm, nghỉ 

phép… 

từ 15 

ngày 

làm việc 

trở lên 

Cá 

nhân 

không 

tự đánh 

giá 

Lý do khác 

01 
Đặng Thúy An 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

02 
Lương Vân Anh 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

03 Nguyễn  Ngọc Giáo viên – Trường    Nghỉ hè 

Tổng 

số 

CBCC 

VC, 

NLĐ 

của 

đơn vị 

Số đã 

ký  

cam 

kết 

Số được 

đánh 

giá 

trong kỳ 

Số chưa 

đánh 

giá 

Lý do chưa đánh giá 

Số 

chưa 

đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đạt 

chuyên 

nghiệp 

Tỷ lệ 

CBCCVC, 

NLĐ đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đề 

nghị 

biểu 

dương 

khen 

thưởng 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, 

nghỉ 

phép… từ 

15 ngày 

làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý do 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10/3 11 

 

 

42 42 15 

 

 

 

27 

 

 

 

0 

 

 

 

0  

 

 

 

0 

27 

GV 

nghỉ 

hè 

tháng 

6 

15 0 0 0 



Anh MN Bắc Biên tháng 6 

04 
Đào Thị Vân Anh 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

05 
Nguyễn Vân Anh 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

06 
Ngô Thị Phương 

Châm 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

07 
Lê  Thùy Dương 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

08 
Nguyễn Thu Hà 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

09 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

10 
Đỗ Thị Hoa 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

11 
Nguyễn Thu  Hoài 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

12 
Nguyễn Thị  Hồng 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

13 
Nguyễn Thị Huệ 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

14 
Nguyễn  Thị 

Khánh Huyền 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

15 
Thạch Thị Lan 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

16 
Phạm Thanh  Mai 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   

Nghỉ hè 

tháng 6 

17 
Nguyễn Thị Mão 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

18 
Nguyễn Thị Năm 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

19 
Nguyễn Thị Ngọc 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

20 
Trần Thị Thu  

Phương 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

21 
Phạm Thị Phương 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

22 Đặng Thúy Quỳnh Giáo viên – Trường    Nghỉ hè 



MN Bắc Biên tháng 6 

23 
Tạ Thị Thanh 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

24 
Đinh Thị Thủy 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

25 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

26 
Vũ Thị  Vân 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên 
   Nghỉ hè 

tháng 6 

27 
Dương Thị Yến 

Giáo viên – Trường 

MN Bắc Biên    
Nghỉ hè 

tháng 6 

 

Nơi nhận: 

- PGD&ĐT quận Long Biên; 

- Lưu.  

 

 
  

  

  

  

 


